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	STT/

No.
	Họ và tên tiếng Anh/ Họ và tên tiếng Việt/ Mã sinh viên
Name in English/ Name in Vietnam/ ID student
	Chương trình đào tạo/ Lớp

Program/ Class
	Khoa/

Faculty
	Địa chỉ liên hệ/
E-mail
	Giới tính (nam/nữ)/
Gender (M/F)
	Di động/
Mobile Phone No.
	Điểm trung bình/
Grade point average
	Chứng nhận tiếng Anh/
English Certificate (TOEIC, TOEFL, IELTS,...)
	Có/ Không máy tính?

Has own computer? (Y/N)
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	Nguyen Van A/ Nguyễn Văn A/ 591001
	
	
	nguyenvana@gmail.com
	M
	+84 918298284
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	 Nơi nhận:
- B. HTQT, UOMHN

- Lưu các khoa: K. NH; K. KT&PTNT
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